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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thực hiện 

một số nhiệm vụ, quyền hạn trong lĩnh vực trồng trọt thuộc thẩm quyền 

của Ủy ban nhân dân thành phố 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ ngày 29/11/2005 (được sửa đổi, bổ sung bởi 

Luật số 36/2009/QH12; Luật số 07/2022/QH15). 

Căn cứ Nghị định 65/2023/NĐ-CP ngày 23/8/2023 của Chính phủ Quy 
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật sở hữu trí tuệ về sở hữu công 
nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và 
quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ; 

Căn cứ Nghị định số 15/2026/NĐ-CP ngày 14/01/2026 của Chính phủ 
ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định để cắt giảm, 
đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh 
thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ; 

Căn cứ Nghị định số 100/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 65/2023/NĐ-CP ngày 23/8/2023 
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu 
trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với 
giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ được sửa đổi, bổ sung bởi 
Nghị định số 15/2026/NĐ-CP ngày 14/01/2026 và Nghị định số 33/2026/NĐ-CP 
ngày 21/01/2026 của Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 06/2025/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 của UBND 
thành phố Đà Nẵng ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 
cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng; 

Căn cứ Quyết định số 1601/QĐ-UBND ngày 10/4/2026 của Chủ tịch 
UBND thành phố Đà Nẵng về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật thuộc 
phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Môi trường thành 
phố Đà Nẵng; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình 
số 396/TTr-SNNMT ngày 24/4/2026 và ý kiến thống nhất của các thành viên 
UBND thành phố. 

QUYẾT ĐỊNH: 
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 Điều 1. Ủy quyền cho Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành 
phố Đà Nẵng thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn trong lĩnh vực trồng trọt 
thuộc thẩm quyền của UBND thành phố Đà Nẵng. 

(Chi tiết tại Phụ lục đính kèm) 

 Điều 2. Thời hạn ủy quyền 

 Việc ủy quyền được thực hiện kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực đến 
hết ngày 28/02/2027. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có sự thay đổi 
quy định của pháp luật, Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với 
các cơ quan, đơn vị liên quan báo cáo UBND thành phố xem xét, xử lý cho 
phù hợp. 

 Điều 3. Cách thức thực hiện và điều kiện cần thiết để thực hiện ủy quyền 

 1. Thực hiện đúng các nội dung được ủy quyền theo quy định của pháp luật; 

 2. Sử dụng hình thức văn bản, con dấu của Sở Nông nghiệp và Môi 
trường để thực hiện các nhiệm vụ được ủy quyền tại Điều 1 Quyết định này; 

 3. Bố trí đầy đủ nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ được ủy quyền; 

 4. Thông báo rộng rãi các nội dung được ủy quyền tại Quyết định này 
đến các tổ chức, cá nhân để biết và liên hệ công tác.  

 5. Tổng hợp số liệu và báo cáo UBND thành phố (đồng thời gửi Sở Nội 
vụ theo dõi, tổng hợp) về thực hiện các nội dung được ủy quyền tại Quyết 
định này trước ngày 30 tháng 10 hằng năm; 

 Điều 4. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm: 

 1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND thành phố về việc thực 
hiện đầy đủ, đúng thẩm quyền các nội dung được ủy quyền.  

 2. Tham mưu UBND thành phố điều chỉnh nội dung, phạm vi, thời hạn 
ủy quyền trong trường hợp cần thiết. Không được ủy quyền tiếp nhiệm vụ, 
quyền hạn mà mình được ủy quyền. 

 3. Đề xuất tiếp tục ủy quyền hoặc dừng ủy quyền chậm nhất trước 15 
ngày tính từ ngày hết thời hạn ủy quyền, báo cáo UBND thành phố xem xét, 
quyết định. 

 Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

 Điều 6. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở: Nông 
nghiệp và Môi trường, Tư pháp, Nội vụ; Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc 
khu; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

Nơi nhận: 
- Như Điều 6; 

- Bộ Nông nghiệp và Môi trường; 

- TT Thành ủy, TT HĐND thành phố; 

- CT, các PCT UBND thành phố; 

- Cổng thông tin điện tử thành phố; 

- CPVP; 

- Lưu: VT, KT, SNNMT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Trần Nam Hưng 



Phụ lục  

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐỀ NGHỊ UBND THÀNH PHỐ ỦY QUYỀN 
(Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày       tháng     năm 2026 của UBND thành phố Đà Nẵng) 

 

STT Mã TTHC Tên TTHC Lĩnh vực 

Cơ quan có 

thẩm quyền 

Quyết định 

Đơn vị, cá 

nhân nhận 

ủy quyền 

Căn cứ thực hiện TTHC 
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1.012001. H17 

Cấp Thẻ giám định 

viên quyền đối với 

giống cây trồng 

Trồng 

trọt 

UBND 

thành phố 

Giám đốc 

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi trường 

- Khoản 3 Điều 201 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 

(được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 36/2009/QH12; 

Luật số 07/2022/QH15). 

- Điều 112 Nghị định số 65/2023/NĐ-CP ngày 

23/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu 

công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền 

đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu 

trí tuệ. 

- Điều 43 Nghị định số 100/2026/NĐ-CP ngày 

31/3/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 65/2023/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 

năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu 

công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền 

đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu 

trí tuệ được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 

15/2026/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2026 và Nghị 

định số 33/2026/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2026 

của Chính phủ. 

02 1.012002. H17 
Cấp lại Thẻ giám 

định viên quyền 

đối với giống cây 

Trồng 

trọt 

UBND 

thành phố 

Giám đốc 

Sở Nông 

nghiệp và 

- Điều 112 Nghị định số 65/2023/NĐ-CP ngày 

23/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu 

công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền 
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trồng Môi trường đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu 

trí tuệ. 

- Điều 43, Điều 45 Nghị định số 100/2026/NĐ-CP 

ngày 31/3/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 65/2023/NĐ-CP ngày 23 tháng 

8 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở 

hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, 

quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về 

sở hữu trí tuệ được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 

15/2026/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2026 và Nghị 

định số 33/2026/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2026 

của Chính phủ. 

03 1.011999.H17 

Thu hồi Thẻ giám 

định viên quyền 

đối với giống cây 

trồng theo yêu cầu 

của tổ chức, cá 

nhân 

Trồng 

trọt 

UBND 

thành phố 

Giám đốc 

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi trường 

- Khoản 3 Điều 201 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 

(được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 36/2009/QH12; 

Luật số 07/2022/QH15) 

- Điều 112 Nghị định số 65/2023/NĐ-CP ngày 

23/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu 

công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền 

đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu 

trí tuệ. 

- Điều 43, Điều 45 Nghị định số 100/2026/NĐ-CP 

ngày 31/3/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 65/2023/NĐ-CP ngày 23 tháng 

8 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở 

hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, 

quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về 

sở hữu trí tuệ được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 

15/2026/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2026 và Nghị 
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định số 33/2026/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2026 

của Chính phủ 

04 1.012003.H17 

Cấp Giấy chứng 

nhận tổ chức giám 

định quyền đối với 

giống cây trồng 

Trồng 

trọt 

UBND 

thành phố 

Giám đốc 

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi trường 

- Khoản 2 Điều 201 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 

(được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 36/2009/QH12; 

Luật số 07/2022/QH15). 

- Điều 113 Nghị định số 65/2023/NĐ-CP ngày 

23/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu 

công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền 

đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu 

trí tuệ. 

- Điều 44, Điều 45 Nghị định số 100/2026/NĐ-CP 

ngày 31/3/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 65/2023/NĐ-CP ngày 23 tháng 

8 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở 

hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, 

quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về 

sở hữu trí tuệ được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 

15/2026/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2026 và Nghị 

định số 33/2026/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2026 

của Chính phủ. 

05 1.012004.H17 

Cấp lại Giấy chứng 

nhận tổ chức giám 

định quyền đối với 

giống cây trồng 

Trồng 

trọt 

UBND 

thành phố 

Giám đốc 

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi trường 

- Điều 113 Nghị định số 65/2023/NĐ-CP ngày 

23/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu 

công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền 

đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu 

trí tuệ. 

- Điều 44, Điều 45 Nghị định số 100/2026/NĐ-CP 

ngày 31/3/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 65/2023/NĐ-CP ngày 23 tháng 
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8 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở 

hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, 

quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về 

sở hữu trí tuệ được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 

15/2026/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2026 và Nghị 

định số 33/2026/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2026 

của Chính phủ. 

06 1.012000.H17 

Thu hồi Giấy 

chứng nhận tổ chức 

giám định quyền 

đối với giống cây 

trồng theo yêu cầu 

của tổ chức, cá 

nhân 

Trồng 

trọt 

UBND 

thành phố 

Giám đốc 

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi trường 

- Khoản 2 Điều 201 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 

(được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 36/2009/QH12; 

Luật số 07/2022/QH15). 

- Điều 113 Nghị định số 65/2023/NĐ-CP ngày 

23/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu 

công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền 

đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu 

trí tuệ. 

- Điều 44, Điều 45 Nghị định số 100/2026/NĐ-CP 

ngày 31/3/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 65/2023/NĐ-CP ngày 23 tháng 

8 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở 

hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, 

quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về 

sở hữu trí tuệ được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 

15/2026/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2026 và Nghị 

định số 33/2026/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2026 

của Chính phủ. 
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